* Giáo viên trung học phổ thông hạng I
	Bậc
	Hệ số lương
	Mức lương (Đơn vị: Đồng)

	Bậc 1
	4.40
	7.920.000

	Bậc 2
	4.74
	8.532.000

	Bậc 3
	5.08
	9.144.000

	Bậc 4
	5.42
	9.756.000

	Bậc 5
	5.76
	10.368.000

	Bậc 6
	6.10
	10.980.000

	Bậc 7
	6.44
	11.592.000

	Bậc 8
	6.78
	12.204.000


[bookmark: _GoBack]* Giáo viên trung học phổ thông hạng II
	Bậc
	Hệ số lương
	Mức lương (Đơn vị: Đồng)

	Bậc 1
	4.00
	7.200.000

	Bậc 2
	4.34
	7.812.000

	Bậc 3
	4.68
	8.424.000

	Bậc 4
	5.02
	9.036.000

	Bậc 5
	5.36
	9.648.000

	Bậc 6
	5.70
	10.260.000

	Bậc 7
	6.04
	10.872.000

	Bậc 8
	6.38
	11.484.000


* Giáo viên trung học phổ thông hạng III
	Bậc
	Hệ số lương
	Mức lương (Đơn vị: Đồng)

	Bậc 1
	2.34
	4.212.000

	Bậc 2
	2.67
	4.806.000

	Bậc 3
	3.00
	5.400.000

	Bậc 4
	3.33
	5.994.000

	Bậc 5
	3.66
	6.588.000

	Bậc 6
	3.99
	7.182.000

	Bậc 7
	4.32
	7.776.000

	Bậc 8
	4.65
	8.370.000

	Bậc 9
	4.98
	8.964.000



